
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ Mẫu số 01/PB
PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN TĂNG THU TIỀN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số:     58  /TTr-UBND, ngày    07    tháng   6    năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch phân bổ vốn đợt này

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

1 2 3 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 37.857,00 9.577,19 37.207,00 8.782,19 3.569,03 3.037,851552 - -

I Phân cấp quản lý đất đai - - - - - 303,000

Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và các
nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

Huyện
Đăk Tô 303,00

II Bố trí thực hiện dự án 37.857,00 9.577,19 37.207,00 8.782,19 3.569,03 2.734,851552 - -

(1) Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào
sử dụng 23.577,00 8.477,19 23.577,00 7.682,19 3.569,03 1.634,851552

1 Cải tạo, sửa chữa chợ Đăk Trăm
Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Đăk
Trăm

2022-
2023

621-
03/10/2022 871,00 820,00 871,00 25,00 24,506

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

2 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk
Sing

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Văn
Lem

2023-
2024

941-
12/12/2022 2.400,00 1.833,00 2.400,00 1.833,00 1.250,00 132,200

Mã số chương
trình mục tiêu

0516

3 Khu thể thao Thôn Kon Hring, xã Ngọc Tụ UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2022-
2022

634-
03/10/2022 190,00 24,00 190,00 24,00 23,624

Mã số chương
trình mục tiêu

0516

4 Khu thể thao Thôn Đăk Mơ Ham, Xã Pô Kô UBND xã Pô
Kô

Xã Pô
Kô

2022-
2023

635-
03/10/2022 190,00 17,00 190,00 17,00 15,653

Mã số chương
trình mục tiêu

0516

5 Mương thoát nước 2 bên đường từ nhà
rông thôn Đăk Trăm đến Trường THCS

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2022-
2023

615-
03/10/2022 399,00 185,00 399,00 185,00 174,00 10,256

Mã số chương
trình mục tiêu

0492

6 Mương thoát nước 2 bên đường từ nhà
Ông cấp đi cầu treo Đăk Trăm

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2022-
2023

616-
03/10/2022 477,00 208,19 477,00 208,19 207,00 1,178

Mã số chương
trình mục tiêu

0492
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7
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Văn
Lem; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng
mục phụ trợ

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Văn
Lem

2023-
2024

944-
12/12/2022 2.000,00 350,00 2.000,00 350,00 115,000

Mã số chương
trình mục tiêu

0492

8 Trường tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà
hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Đăk
Trăm 2023- 943-

12/12/2022 2.500,00 490,00 2.500,00 490,00 161,912
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

9 Chợ xã Tân Cảnh
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Tân
Cảnh

2023-
2023

942-
12/12/2022 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.130,60 318,628

Mã số chương
trình mục tiêu

0492

10 Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường
Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

thị trấn
Đăk Tô

2023-
2024

709-
31/12/2021 13.000,00 3.000,00 13.000,00 3.000,00 807,427 831,894552

(2)
Bố trí ngân sách địa phương đối ứng các

dự án thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia năm 2024

14.280,00 1.100,00 13.630,00 1.100,00 - 1.100,00

1 Đường đi cánh đồng Đăk Na thôn Kon Tu
Dốp 2

UBND xã Pô
Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

297-
18/6/2024 1.220 100 1.220 100 100,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

2 Đường đi khu sản xuất đầu nguồn suối Đăk
Mơ Ham, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô

UBND xã Pô
Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

40-
27/5/2024 510 40 510 40 40,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

3 Đường đi khu sản xuất Đăk Ta la thôn Đăk
Rao Nhỏ, xã Pô Kô

UBND xã Pô
Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

39-
27/5/2024 490 40 490 40 40,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

4 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sing
(Đoạn từ cầu tràn đến nhà ông A Tuệ)

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

234-
29/5/2024 670 60 670 60 60,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

5 Đường đi khu sản xuất thôn Măng Rương
(đoạn từ sau nhà Y Loan đến khu sản xuất)

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

298-
19/6/2024 650 50 50 50,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

6 Đường đi khu sản xuất Tê Rông ( Đoạn từ
đường bê tông đến nghĩa đị thôn)

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

233-
29/5/2024 485 40 485 40 40,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

7 Đường thôn Măng Rương xã Văn Lem UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

232-
29/5/2024 790 70 790 70 70,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

8 Đường nội thôn Tê Pên, đoạn từ ĐH 51
đến nhà A Bảy

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

41-
14/5/2023 405 40 405 40 40,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

9 Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ nhà
ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A Phượng)

UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

63-
29/05/2024 490 40 490 40 40,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514
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10 Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk Tăng
(Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A Bem)

UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

213-
23/05/2024 1.500 110 1.500 110 110,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

11 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu (đoạn
từ rẫy ông A Pheh đến A Théo)

UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

295-
18/6/2024 1.100 80 1.100 80 80,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

12 Đường đi khu sản xuất Đăk Kon UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

210-
20/5/2024 1.760 100 1.760 100 100,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

13
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(Từ đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông A
Nào)

UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

215-
23/5/2024 980 70 980 70 70,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

14 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II
(từ đất ông A Kần đến đất ông A Lái)

UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

214-
23/5/2024 1.040 80 1.040 80 80,00 

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

15 Đường đi khu sản xuất từ sông Đăk Tờ
Kan qua rẫy ông A Vũ

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

230-
29/5/2024 1.220 100 1.220 100 100,00

Mã số chương
trình mục tiêu

0514

16 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia
(đoạn qua cánh đồng Đăk Nghe).

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

231-
29/5/2024 970 80 970 80 80,00

Mã số chương
trình mục tiêu

0514
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